
PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Khu dân cư Trại Cài - Minh Tiến
(Kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)

ĐVT: Đồng

TT Họ và tên chủ mộ Địa chỉ thửa đất Hỗ trợ di dời mồ mả Bồi thường tài sản mộ Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ

1 2 3 4 5 6=4+5

1 Nguyễn Thị Bền
(Nông Thanh Tú)

Xóm 13, xã Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên 70.000.000 14.000.000 84.000.000

Tổng cộng: 70.000.000 14.000.000 84.000.000
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PHỤ LỤC 02
PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ
Dự án: Khu dân cư Trại Cài - Minh Tiến

(Kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)
ĐVT: Đồng

TT Họ và tên chủ mộ Số lượng
ngôi mộ

Hỗ trợ di dời mồ mả
(Tại Quyết định 15/2026/QĐ-UBND

ngày 27/3/2026)

Tự thu xếp di chuyển mồ mả
(Tại Quyết định 15/2026/QĐ-UBND

ngày 27/3/2026) Tổng cộng Ghi chú

Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5=3*4 6 7=3*6 8=5+7 9

1  Nguyễn Thị Bền (Nguyễn
Thanh Tú) 2 25.000.000 50.000.000 10.000.000 20.000.000 70.000.000 2 mộ đất chưa cải

táng

Tổng cộng 2 50.000.000 20.000.000 70.000.000
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PHỤ LỤC 03
PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN
Dự án: Khu dân cư Trại Cài - Minh Tiến

(Kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Đồng Hỷ)
ĐVT: Đồng

STT Danh mục tài sản Đơn vị tính Thông số kích thước Số lượng Đơn giá Hệ số Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8=5*6*7

1 Chủ mộ: Nguyễn Thị Bền (Nguyễn Thanh Tú)

* Phần mộ ông Nông Quốc Tiến; Bà Trần Thị Thao

 - Mộ trên thửa đất 217 tờ bản đồ số 82

 - Mộ đất chưa cải táng cái  mộ đất chưa cải táng >3 năm 2 7.000.000 1 14.000.000

Tổng cộng: 14.000.000
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